
Thời gian PV hệ Cơ khí

Ngày Giờ Khoa Ngành

1 FY21Q4-0001 2017600694 Hà Xuân Huy 7/29/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0384066730 huyr2so1@gmail.com

2 FY21Q4-0002 2017600543 Đỗ Minh Hiếu 12/1/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0386653991 hieuh7442@gmail.com

3 FY21Q4-0004 2017601839 Nguyễn Văn Nam 5/21/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0392588848 namn1290@gmail.com

4 FY21Q4-0005 2017600172 Nguyễn Văn Hạnh 5/6/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0396459889 Nguyenvanhanh060599@gmail.con

5 FY21Q4-0006 2017600050 Phạm Văn Đắc 6/12/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0969980790 vandac1206@gmail.com

6 FY21Q4-0007 2017601257 Nguyễn Văn Thái 4/21/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0399949551 anhthai2104@gmail.com 

7 FY21Q4-0008 2017603732 Nguyễn Văn Quyền 11/4/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0363749583 Meongoaio1999@gmail.com 

8 FY21Q4-0009 2017601859 Lê Công Tiến 7/7/1999 Cơ khí Cơ điện tử 0855161157 tienngo0@gmail.com

9 FY21Q4-0010 2017600529 Trần Diệu Tân 12/29/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0936879147 gokaigray@gmail.com

10 FY21Q4-0011 2017603287 Trần Xuân Tiệp 10/25/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0365519000 xuantieps299@gmail.com

11 FY21Q4-0013 2017603141 Lê Xuân Trường 9/11/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0783273152 Lexuantruong11999123@gmail.com

12 FY21Q4-0014 2017603016 Phạm Viết Tiến Anh 7/11/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0378447307 tienanhhk@gmail.com

13 FY21Q4-0015 2017603588 Hồ Hữu Thịnh 10/14/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0374837924 Hhthinh141099@gmail.com

14 FY21Q4-0016 2017602274 Hoàng Văn Anh 3/26/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0359593785 Hoangvananh26031999@gmail.com

15 FY21Q4-0017 2017603830 Quách Duy Phong 6/29/1999 Cơ khí Cơ điện tử 0968424091 quachduyphong29061999@gmail.com

16 FY21Q4-0018 2017603004 Nguyễn Đức Thịnh 1/26/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0975907648 ducthinh2601@gmail.com

17 FY21Q4-0019 2018605343 Lê Trường Giang 5/16/2000 Cơ khí Cơ điện tử 0327314381 truonggiangsdz2@gmail.com

18 FY21Q4-0020 2017605712 Trịnh Hữu Tuyên 6/23/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0347864190 trinhtuyen6413@gmail.com

19 FY21Q4-0022 2017603014 Vương Tuấn Vũ 9/29/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0334200651 Vuongtuanvu29091999@gmail.com
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20 FY21Q4-0023 2017600930
Nguyễn Thành 

Trung
10/13/1999 Cơ khí

CNKT Cơ 

khí
0378385201 trung13101999@gmail.com

21 FY21Q4-0024 2017605029 Bùi Huy Hoàng 2/10/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0966674514 buihuyhoang100299@gmail.com

22 FY21Q4-0025 2017601524 Vũ Ngọc Tuấn 11/22/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0393419480 vungoctuan9x9@gmail.com

23 FY21Q4-0026 2017602075 Nguyễn Trọng Đạt 6/26/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0981038675 trongdat.266@gmail.com

24 FY21Q4-0027 2017602123 Trần Ngọc Thắng 11/17/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0813399099 thangnd17111999@gmail.com

25 FY21Q4-0028 2017605736 Đỗ Hoàng Việt 6/16/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0912166235 dohoangviet1606@gmail.com

26 FY21Q4-0030 2017601753 Mai Thanh Tùng 10/10/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0395620698 thanhtung20698@gmail.com

27 FY21Q4-0032 2017604527 Trần Quang Hưng 9/29/1999 Cơ khí Cơ điện tử 0971436204 tranquanhung29091999@gmail.com

28 FY21Q4-0033 2017603701 Phạm Văn Hải 1/16/1998 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0339816333 Phamhai16198@gmail.com 

29 FY21Q4-0034 2017603062 Tô Đức Mạnh 10/10/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0968856601 tomanh244@gmail.com

30 FY21Q4-0035 2017601423 Nguyễn Thành Lâm 10/21/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0388473317 lamnguyenthanh21101999@gmail.com

31 FY21Q4-0037 2018601047 Nguyễn Đăng Hoàn 10/12/2000 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0352140654 danghoan12102000@gmail.com

32 FY21Q4-0039 2017601403 Phạm Kinh Hải 8/27/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0846260699 phamkinhhai19990827@gmail.com

33 FY21Q4-0041 2017604054 Nguyễn Văn Hoàng 12/14/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0332176117 hunghoang0399@gmail.com

34 FY21Q4-0042 0841010328
Nguyễn Thanh 

Tùng
3/3/1994 Cơ khí

CNKT Cơ 

khí
0369950946 nguyenthanhtunghhbg@gmail.com

35 FY21Q4-0044 2017605474 Nguyễn Văn Tuyên 1/14/1999 Cơ khí Cơ điện tử 0968934076 Tuyenfgh000@gmail.com

36 FY21Q4-0046 2017602743 Nguyễn Đức Lương 4/15/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0981762262 nguyenducluongk99@gmail.com

37 FY21Q4-0047 2017603381 Lê Nguyên Trinh 10/28/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0342320262 lenguyentrinh281099@gmail.com

38 FY21Q4-0048 2017603480 Cao Bá Nhật 10/4/1999 Cơ khí Cơ điện tử 0948579323 caobanhat041099@gmail.com

39 FY21Q4-0049 2017600107 Nguyễn Văn Linh 10/14/1999 Điện Điện 0333653662 vanlinhn888@gmail.com
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40 FY21Q4-0050 2017601382 Nguyễn Văn Cảnh 9/7/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0984971512 canhnguyen07091999@gmail.com

41 FY21Q4-0051 2017600719 Nguyễn Anh Tuấn 12/5/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0387879409 tuandaukhac05121999@gmail.com

42 FY21Q4-0052 2017605479 Nguyễn Ngọc Trịnh 6/14/1998 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0393661996 trinh1461998@gmail.com

43 FY21Q4-0053 2017605517 Nguyễn Minh Hiếu 8/8/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0334158678 Hieuminhnguyen0808@gmail.com

44 FY21Q4-0054 2017600321 Nguyễn Văn Cường 1/17/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0335721590 cuongnguyen0321.dot@gmail.com

45 FY21Q4-0055 2017600093 Bùi Văn Tú 1/2/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0375654201 tuboycon99@gmail.com

46 FY21Q4-0056 2017602805
Nguyễn Hữu Hoàng 

Anh
12/9/1999 Cơ khí

CNKT Cơ 

khí
0384467311 chimhoanganhaz@gmail.com

47 FY21Q4-0057 2017604280 Lương Mạnh Hùng 5/6/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0337778029 Luonghung313@gmail.com

48 FY21Q4-0058 2017600625 Nguyễn Văn Minh 7/17/1997 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0967738861 vanminh3958914@gmail.com

49 FY21Q4-0059 2017606651 Trần Phúc Thiện 7/20/1996 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0348403799 thientran865@gmail.com

50 FY21Q4-0061 2017605396 Nguyễn Anh Tuấn 8/5/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0966613791 nguyenanhtuan5899haui@gmail.com

51 FY21Q4-0062 2017601039 Đỗ Huy Hiếu 10/23/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0327300134 mrad2310@gmail.com

52 FY21Q4-0064 2017600242
Nguyễn Lương 

Quỳnh
1/14/1999 Cơ khí Cơ điện tử 0365241628 luongquynh1501@gmail.com

53 FY21Q4-0066 2017603438 Nguyễn Văn Sao 1/12/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0346263363 nguyenvansao1201@gmail.com

54 FY21Q4-0068 2017602804 Trần Đức Khôi 11/28/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0982923280 Khoitran281199@gmail.com

55 FY21Q4-0070 2017604617 Đỗ Minh Tuyển 5/25/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0344160266 minhtuyen25599@gmail.com

56 FY21Q4-0071 2017601465 Phan Duy Tùng 3/29/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0966747315 Phantung2931999@gmail.com

57 FY21Q4-0106 2017605387 Phùng văn hào 11/20/1997 Điện Điện 0349526903 Phungvanhao20111997@gmail.com

58 FY21Q4-0107 2017604268 Chu Văn Hải 11/12/1997 Cơ khí Cơ điện tử 0962304996 chuvanhai97@gmail.com

59 FY21Q4-0109 2017605246 Nguyễn Mạnh Linh 11/28/1999 Cơ khí Cơ điện tử 0971565536 nguyenmanhlinhkx@gmail.com 
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60 FY21Q4-0111 2017605627 Trần Hoàng Khánh 2/27/1999 Cơ khí Cơ điện tử 0961162150 tranhoangkhanh99kp@gmail.com

61 FY21Q4-0113 2017605679 Mai Văn Hùng 6/11/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0394196251 mhung0488@gmail.com

62 FY21Q4-0115 2017600853 Phạm Bá Khánh 6/2/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0868276990 Phambakhanh734@gmail.com

63 FY21Q4-0116 2017605050 Từ Mạnh Trung 4/30/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0368009859 trungtuduc@gmail.com

64 FY21Q4-0117 2017604999
Nguyễn Thành 

Trung
6/5/1999 Cơ khí Cơ điện tử 0978745650 trungnguyen0996@gmail.com

65 FY21Q4-0120 2017604199 Nguyễn Văn Hậu 3/12/1999 Điện Điện 0362946232 nguyenvanhau12399@gmail.com

66 FY21Q4-0121 2017604824 Lê Văn Duẩn 1/12/1999

67 FY21Q4-0124 2017604332 Lê Đức Anh 7/28/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0378112123 leducanh2871999@gmail.com

68 FY21Q4-0128 2017601061 Vũ Đình Cường 11/25/1999 CN Hóa CN Hóa học 0354241256 vucuong25111999@gmail.com

69 FY21Q4-0129 2017602651 Phùng Thị Diệu 5/1/1999 CN Hóa CN Hóa học 0964323843
phungthidieu01051999@gmail.co

m

70 FY21Q4-0130 2017603253 Phạm Thị Hà 11/26/1999 CN Hóa CN Hóa học 0352259955 phamthiha3105@gmail.com

71 FY21Q4-0132 2017602478
Nguyễn Thị Hồng 

Minh
9/3/1999 CN Hóa CN Hóa học 0983852906 nguyenminh030999@gmail.com

72 FY21Q4-0136 2017601713 Phạm Quốc Việt 4/24/1999 Điện Điện 0917708563
Vietphamquoc29041999@gmail.c

om 

73 FY21Q4-0195 2017605631 Nguyễn Trọng Đạt 03/11/1999

74 FY21Q4-0137 2017602669 Nguyễn Đình Anh 9/11/1999 Cơ khí Cơ điện tử 0971515238
nguyendinhanh11091999@gmail.c

om

75 FY21Q4-0139 2017605082 Nguyễn Thị Tú Anh 1/19/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0982496974 Tuanhsj19@gmail.com

76 FY21Q4-0141 2017604007 Trần Mạnh Cường 11/6/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0967543328 sautatca3456789@gmail.com

77 FY21Q4-0142 2017604266 Vũ Tiến Đạt 8/11/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0332064526 datvu110899@gmail.com

78 FY21Q4-0143 2017601319 Đào Tiến Đạt 4/9/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0962916032 tiendat090499@gmail.com

79 FY21Q4-0146 2017600413 Nguyễn Trọng Đức 2/2/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0388375099
nguyentrongduc221999@gmail.co

m
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80 FY21Q4-0147 2017605259 Vũ Khắc Được 8/8/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0943364061 Duoc56denhat@gmail.com

81 FY21Q4-0148 1141010242 Đồng Xuân Hải 11/3/2021 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0327960839 DongHai31198@gmail.com

82 FY21Q4-0149 2017604132 Đặng Thế Hiếu 12/21/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0388077522 danghieu211299@gmail.com

83 FY21Q4-0150 2017602817 Nguyễn Công Hoan 12/22/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0388144600 hoanhaohoa1999@gmail.com 

84 FY21Q4-0152 2017603122 Nguyễn Sỹ Hoàng 10/8/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0396702955 hoangmeoyb123@gmail.com

85 FY21Q4-0154 2017600042 Cao Xuân Hùng 5/10/1999 Cơ khí Cơ điện tử 0963611607 caoxuanhung1005@gmail.com

86 FY21Q4-0155 2017607029 Nguyễn Đức Hùng 6/25/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0924992591 duchunghd99@gmail.com

87 FY21Q4-0158 2017607547 Phạm Văn Mừng 6/15/1996 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0359190757 Mungpham96@gmail.com

88 FY21Q4-0159 2017605805 Bùi Văn Nam 2/22/1999 Cơ khí Cơ điện tử 0868192074 buinam22021999@gmail.com 

89 FY21Q4-0161 2017601605 Trịnh Đình Toàn 3/28/1997 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0354835911 dinhtoanck2@gmail.com

90 FY21Q4-0162 2017603992 Đỗ Văn Trọng 1/10/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0399006784 meomuopndmdx99@gmail.com

91 FY21Q4-0164 2017604818 Trịnh Đăng Trường 10/2/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0358281099 dtruongauto@gmail.com

92 FY21Q4-0165 2017602854 Nguyễn Quốc Tuấn 9/8/1999 Cơ khí Cơ điện tử 0392558591 boss891999@gmail.com

93 FY21Q4-0167 2017603241 Cao Thanh Tùng 9/13/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0901530692 caotung13795@gmail.com

94 FY21Q4-0168 2017603182 Phan Việt Tùng 6/20/1999 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0912741878 pviettung99@gmail.com

95 FY21Q4-0169 2017605675 Trần Quang Vũ 8/25/1999 CN Ô tô CN Ô tô 0334600901 quangvu2508.net@gmail.com

96 FY21Q4-0193 2017602473 Nguyễn Hoàng Việt 01/30/1999

97 FY21Q4-0194 2017600691 Tạ Văn Khương 08/22/1999
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